Bài tập Lâm Sản Ngoài Gỗ

Nhóm 2:Sản phẩm từ tre nứa



I. Đặt vấn đề:

     Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm từ lâm sản ngoài gỗ có giá trị. Đặc biệt, các sản phẩm dân dụng từ tre nứa rất đa dạng và phong phú đang được người dân sản xuất nhằm mục đích tiêu dùng cũng như xuất khẩu. Chúng mang lại giá trị kinh tế , giá trị xã hội, giá trị về môi trường, và lợi thế của việc chế biến trong việc quản lý tài nguyên rừng.
 Tình hình xuất khẩu mặt hàng mây tre, lá, thảm, sơn mài trong kỳ cuối tháng 8 đầu tháng 9/2008  Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam trong kỳ (từ ngày24/08 đến ngày 04/09) đạt 7,5 triệu USD, tăng nhẹ so với kỳ trước. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu trong kỳ là: Mỹ, Nhật Bản, Đức, Ôxtrâylia, Pháp, Italia, HàLan, Nga, BaLan, Tây Ban Nha, Đài Loan, Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ, Mêhicô...
Trong các thị trường xuất khẩu chủ yếu nhóm hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam trong kỳ , thì kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ đạt cao nhất với 1,1 triệu USD, nhưng vẫn giảm 3,6% so với kỳ trước. Sản phẩm xuất khẩu chính vào thị trường Đức trong kỳ là: Bát, đĩa bằng mây tren đan, giỏ mây, khay mây, lẵng tre, hộp mây,mành tre, nón lá.... 

Kế đến là thị trường Nhật Bản, với kim ngạch xuất khẩu trong kỳ đạt 973 nghìn USD, tăng 12% sovới kỳ trước. Các sản phẩm xuất khẩu chính vào thị trường Đức trong kỳ là: ghế mây, bát đĩa bằng mây tre đan, chậu đan bằng lục bình, rổ đan bằng lục bình; hộp bằng mây tre đan, khay lục bình.... 

Các lô hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao trong kỳ là: khay tre xuất khẩu vào thị trường Hà Lan trị giá 78 nghìn USD; bát đĩa tre xuất khẩu vào thị trường Mỹ trị giá 65 nghìn USD; hàng tre, nứa, mây, guột, cói, giang... xuất khẩu vào thị trường Nga trị giá 49 nghìn USD... 

Một số lô hàng xuất khẩu có đơn giá cao trong tuần là: bàn tre xuất khẩu vào thị trường Ôxtrâylia có giá dao động từ 222,36 USD/chiếc đến 595 USD/chiếc – FOB; Mành tre xuất khẩu vào thị trường Mỹ có giá dao động từ 180,3 USD/cuộn đến 220,75 USD/cuộn – FOB. Ghế tre xuất khẩu vào thị trường có giá 188 USD/chiếc – FOB, tủ sơn mài cốt tre xuất khẩu vào thị trường Mỹ có giá 150 USD/chiếc – FOB...(Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại)
    Tuy nhiên, một thực trạng nghiêm trọng hiện nay là khoảng 35-42% các cơ sở đang phải sản xuất cầm chừng và tệ hại hơn là đối đầu với nguy cơ đóng cửa vì thiếu và không chủ động được nguyên liệu. Hằng năm chúng ta vẫn cứ nhập một lượng nguyên liệu lớn tre với giá cao hơn trong nước từ 15-20%. Tài nguyên tre trong nước thì có nhiều, nhưng cũng cạn kiệt dần do những khai thác bất hợp lý, khai thác quá mức ở những nơi và điều kiện đường sá cho phép, làm cho số lượng và chất lượng nguyên liệu giảm trầm trọng.
    Ở nước ta hiện chưa có nhiều nghiên cứu về giống mà quan trọng nhất là xây dựng bộ sưu tập giống tre thương mại. Đặc biệt là trong nghiên cứu chế biến tổng hợp - để tăng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu vốn rất thấp hiện nay – là một nhu cầu rất bức thiết. 

    Một vấn đề nữa là hàng mỹ nghệ tre đan không phải là mặt hàng thiết yếu hằng ngày do đó cầu thị trường phụ thuộc rất nhiều vào sự tinh tế, tính thẩm mỹ, đa dạng và giá cả của sản phẩm. Do đó cần phải có tính sáng tạo trong thiết kế những sản phẩm này để làm sao kích thích tính hiếu kỳ của khách hàng và tính ham muốn phải sở hữu được một sản phẩm tre đan. Bên cạnh đầu tư vào khoa học công nghệ giống, trồng, khai thác và đa dạng hoá về chế biến, việc đầu tư nghiên cứu, đào tạo về thiết kế sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm này cũng là giải pháp hết sức quan trọng trong việc xác định một chiến lược phát triển ngành hàng tre đan Việt.
II.    Giới thiệu các sản phẩm dân dụng từ tre nứa:

· Dùng thân tre làm giấy thông dụng và các loại giấy cao cấp.
· Sản xuất ván nhân tạo từ tre: “ván sợi ép, ván dăm, ván dán từ tre”.
· Chiết triacidaceticxenluloesther từ tre: Chất  này được dùng trong công nghệ chế tạo phim ảnh, sợi nhân tạo, đầu lọc thuốc lá, màng phản thấm, chất dẻo, sơn, chất cách điện, chất phụ trợ thuốc trừ sâu. 
· Sản xuất đũa và các dụng cụ gia đình. Tre gắn liền với cuộc sống hằng ngày, như sản xuất các giỏ tre, chiếu tre, thang tre, thùng tre, tăm tre, rổ tre…
· Công nghệ phẩm bằng tre. Công nghệ đan lá tre là một trong những làng nghề thủ công của Việt Nam.
· Nghề điêu khắc trên tre. Như: khảm gỗ đỏ, mành tre vàng rất thanh nhã.
· Các dụng cụ văn nghệ thể thao bằng tre: nhạc cụ âm nhạc: đàn T’rưng, đàn Klong Pút, sáo trúc…, các dụng cụ thể dục: xà đơn, xà kép, vợt cầu lông
· Ô dù, quạt mành tre.
· Chế thuốc chữa  viêm, chảy máu mũi, nôn mửa. đọt tre chữa viêm sốt, viêm họng. Ngoài ra, người ta còn chiết từ tinh tre xuất khẩu đi nước ngoài.
· Thảm sàn và khắc chữ lên tre. Lợi dụng đặc tính thấm nước, phân ly sợi người ta chế các dây thừng. Ngày nay, người ta bệnh thành các tấm thảm có hiệu quả kinh tế.
· Sử dụng bột trúc: người ta nghiền tre thành bột. Bột tre được dùng trong công nghệ chế tạo chất hấp phụ, chất trang trí bề mặt rất giá trị.
· Chất bổ sung: Do tính hóa học của tre rất ổn định có thể làm chất bổ sung công nghệ phẩm như vải sơn dầu, cột điện, tạo hình và mô hình xi măng. Khi chế tạo các dụng cụ đồ điện dùng làm bột tre có thể làm chát cách điện và giảm tính dẫn điện. Hiện nay nước ta đang dùng bột tre chế tạo gỗ cách điện cao cấp và chế ra các dụng cụ tinh vi khác.
· Chất hấp phụ: bột tre có tính hấp phụ lớn, có thể dùng để hút nước và dầu mỡ. Bảo quản các máy móc tinh vi, các đồ vật quý giá đều có thể dùng tre nứa.
· Lợi dụng nấm măng: Trong rừng tre thường xuất hiện nấm măng. Loài này có giá trị dinh dưỡng cao, chữa bệnh huyết áp cao, giảm colesterol.
· Lợi dụng măng: Măng tre chứa nhiều chất dinh dưỡng, vị ngon và là một sản phẩm xuất khẩu có giá trị.
· Làm cây cảnh: tre thường dùng làm cây cảnh, “tùng, cúc, trúc,mai” là những loài cây cảnh nổi tiếng đã được nhân dân ta nhắc đến từ lâu. Những loài tre làm cây cảnh là: “trúc sọc trắng, trúc hóa long, tầm vông, tre sọc vàng, trúc đùi gà…”
· Dựa vào đặt tính thân tre mà chia việc lợi dụng tre ra 6 loại:

· Dựa vào tính dễ phân chia của thân tre mà có thể dùng làm chiếu, mành, hòm tre, quạt tre, ô tre, đèn tre,nong tre, giỏ tre, lược tre, hàng rào tre.
· Dựa vào tính bền vững tre có thể dùng làm sào tre, thang tre, giường tre, ghế tre, bàn tre, thùng tre, kèo làm nhà…
· Dựa vào độ đàn hồi tre có thể làm cung, nỏ cần câu..
· Dựa vào khả năng chống chịu mà dùng làm chân giường, cột nhà, cán ô, đinh tre…
· Dựa vào độ rỗng của tre có thể làm ống đàn, sáo…
· Dựa vào dáng và hoa văn có thể làm giàn trúc, cán bút, ống tẩu thuốc…

Phát triển tre là một nhu cầu bức thiết của nhân dân ta trong việc bảo vệ môi trường sinh thái. Nhiều vùng trồng tre đều có cơ may phát triển kinh tế bền vững, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập từ nguồn thủy sản nhất là nguồn cá, làm sạch nguồn nước uống cho nhân dân ở hạ nguồn.

III.Phân tích công đoạn sản xuất:

1. Quy trình công nghệ chung:
Chọn nguyên liệu thô   (  Vận chuyển tre về xưởng   (  Ngâm trong ao hồ    (                   Cưa lóng, tách thanh    (    Phơi  (  Chẻ nan   (   Chuốt nan  (   Đan khung  (   Đan sản phẩm
2. Phân tích:
2.1 Chọn nguyên liệu thô: Đúc kết từ kinh nghiệm thực tế và các cuộc nghiên cứu người ta khi chọn nguyên liệu cần chú ý đến các điểm sau:

· Nguyên liệu chủ yếu làm dụng cụ gia đình là thân tre, xuất phát từ các nguyên tắc thiết kế thích hợp với mỹ quan, kinh tế, tiện lợi, yêu cầu phải tạo ra dụng cụ có cường độ vật lý nhất định, dễ chẻ, thành hình. Thông thường các loại tre để làm dụng cụ gia đình như trúc màu lục (Phyllostachy glauca), trúc cần câu (Ph.heteroclata), trúc gang (Phyllostachy sp), trúc sào(Phyllostachy pubescens), tre giàng (Pseudosasa amabilis), trúc quế (Phyllostachy makinoi) .

· Chọn thân tre ngoài việc liên quan với loài tre, còn liên quan đến tuổi tre, nơi mọc tre, thời kỳ khai thác, vị trí thân tre. Khi sử dụng làm dụng cụ gia đình cần căn cứ vào loại dụng cụ tính năng và đặc điểm của các loài tre để chọn lựa.

· Loài tre: Nên chọn loại rắn, bền, tỷ lệ co giản ít, tiện gia công đặc sắc nghệ thuật như: trúc gang (Phyllostachy sp), trúc sào(Phyllostachy pubescens), trúc quế (Phyllostachy makinoi). Nhưng dù chọn loài tre nào cũng không chọn cây đã ra hoa chất lượng kém dễ nứt dễ gãy; không chọn loài cây mới chặt vì hàm lượng nước lớn sau khi khô tỷ lệ co ngót lớn làm cho dụng cụ dễ bị nứt.

· Tuổi khai thác: Trong thực tế kinh doanh (dùng trong xây dựng), tre trúc thường được khai thác vào tuổi thành thục công nghệ và thành thục tự nhiên.Ở giai đoạn này, cây không lớn thêm nữa mà chủ yếu là thay đổi về chất khiến cho cây cứng ra như hàm lượng lignin và xenlulo càng nhiều còn hàm lượng nước trong thân càng giảm. Cây ít bị sâu bệnh hoặc hạn hữu. Nếu có, thì mức độ bị không đáng kể.

·  Mùa chặt tre trúc: rất quan trọng mùa chặt ảnh hưởng đến phẩm chất cây tre. Tuyệt đối không được khai thác trong mùa sinh trưởng vì:

· Trong mùa sinh trưởng hàm lượng nước trong thân tre nhiều chất lượng cây tre không tốt .Cây tre trúc chặt xuống nếu không xử lí kịp thời thường rất nhanh bị mối mọt (lúc này sâu mọt cũng phát triển thuận lợi).

· Trong mùa sinh trưởng hoạt động trao đổi chất của cây diễn ra mạnh mẽ. Nếu bị chặt thì dung dịch dinh dưỡng  của cây chạy qua vết thương hằng ngày tới 1300 – 1400ml ,ở cây trúc non 2-4 tuổi có thể tới 2000ml. Dung dịch chảy ra từ vết thương có rất nhiều chất dinh dương dễ bị vi khuẩn xâm nhập làm thối gốc  làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cả bụi tre trúc. 

· Nhìn chung mùa chặt tre trúc  thích hợp là vào cuối đông, đầu xuân  (tháng 1-2) lúc này lượng nước trong thân tre trúc thấp giá sử dụng tốt hơn. Tuy nhiên ,theo tài liệu “Mạng lưới lâm sản ngoài gỗ Việt Nam- hỏi đáp về kỹ thuật trồng, chăm sóc khai thác và chế biến tre” (Nhà xuất bản Nông Nghiệp năm 2006)thì: Khai thác vào cuối thu đầu đông là tốt nhất. Lúc đó, nhiệt độ thấp, dễ khô. Hoạt động cơ năng sinh lý dần dần giảm xuống, dinh dưỡng phần lớn tập trung ở roi rễ, thành phần đường, protein trong thân tre rất ít, nhựa lưu động chậm chạp, hàm lượng nước ít, và có thể ứng phó với thời tiết rét, kết cấu cũng chặt hơn, rắn chắc hơn, cường độ lớn hơn. Cho nên, dùng thân tre chặt vào mùa đông để làm dụng cụ gia đình thường không bị mối mọt, mốc; khí hậu sang mùa xuân chuyển sang ấm áp, nhiều mưa, tre sinh trưởng nhanh, hàm lượng dinh dưỡng và nước đều nhiều sau khi chặt nhựa tre chảy ra ngoài, nước bốc hơi, gây ra dung trọng hạ xuống, sợi thưa giòn yếu, cường độ vật lý gỗ rất kém

· Cách nhận biết tuổi tre trúc :

· Ở nước ngoài  nơi cường độ kinh cao thì ghi năm sinh ngay trên thân  tre trúc như vậy không thể nhầm lẫn được  
· Cách thông thường : căn cứ vào màu sắc vỏ thân kí sinh . Nược điểm của phương pháp này là không chính xác lắm vì nó thay đổi theo loài cây tre trúc và điều kiện lập địa vì vậy cần quan sát so sánh trong thời gian dài thì mới có kết quả chính xác .
·  Căn cứ vào vết sẹo trên nhánh tre : từ năm thứ 2 trở đi thì cứ 2 năm cây mới thay lá 1 lần. Như vậy:cứ 3 sẹo là 4-5 tuổi ,4 sẹo là 6-7 tuổi. Cường độ lực của tre tăng lên theo tuổi tre, kỳ trưởng thành ổn định, đến tuổi già lại dần dần giảm xuống. Tính chống nứt đối với tre non tốt hơn tre già, nhưng độ bền tre non lại kém hơn tre già. Khi chọn thân tre cần phải xem loài tre nói chung Trúc sào 7 năm, trúc quế, trúc màu lục, trúc gang 3-4 năm. Bởi vì, thời gian đó chất gỗ cứng, độ đàn hồi tốt, tính chống kêos, chống nén tốt.

· Nơi tre mọc: Những cây tre mọc ở những nơi khô cằn, sườn dương hoặc bìa rừng có thân tre thường rắn chắc, tỷ lệ co ngót nhỏ, thích hợp vói làm dụng cụ gia đình. Những cây mọc ở sườn ẩm thấp, giàu dinh dưỡng, rừng dày mô thân tre thường thưa xốp, cường độ kém, tỷ lệ co ngót lớn dễ bị nứt, không chọn làm dụng cụ gia đình được. Những cây tre mọc ở sườn dương hoặc phía mặt trời có màu vàng hơn, còn cây mọc ở sườn âm hoặc phía che bóng màu sắc sẽ xanh hơn. Thông thường người ta chọn những cây vàng để làm xà, cột chống trong nhà.

· Ngoài ra còn cần chú ý những điểm sau:

· Nếu mắc lồi rất khó gia công ảnh hưởng đến mỹ quan; khi sản xuất phải bào hết mắt.
· Dựa vào mắt, số mắt ảnh hưởng đến số đốt tre, khi sản xuất tùy theo nhu cầu dụng cụ mà chọn lựa cho vừa.
· Tính chịu nén của các đốt tre, giảm bớt sự nứt nẻ của tre, nhất là ở các đốt bị chùn lại, khi chọn nên phải có đốt.
· Khi chọn tre làm các khung giá, yêu cầu đường kính phải dưới 4cm, nếu to quá rất khó uốn thành các chiếc ghế ngồi…

2.2 Vận chuyển:Bước khó khăn nhất của khâu này là thu gom nguyên liệu tập trung để vận chuyển đưa về xưởng. Do tình trạng sản xuất nguyên liệu nhỏ lẻ không tập trung nên giá thành vận chuyển cao. Nguồn nguyên liệu khai thác từ rừng tự nhiên ngày càng giảm còn nhập nguyên liệu từ nước ngoài (Lào, Malaysia…) rất bị động và giá thành cao. Vì thế, việc quy hoạch vùng trồng cây tre nguyên liệu và xây dựng các nhà máy chế biến.Hình thành làng nghề truyền thống tại chỗ để giải quyết nhân công lao động nhàn rỗi.
2.3 Ngâm trong ao hồ: 
Mục đích là để bảo quản nguyên liệu chống mối mọt, nấm mốc, nứt nẻ phá hoại tre trong thời gian tạm thời chưa chế biến. Tuy nhiên, công đoạn xử lý ngâm trong ao hồ đòi hỏi cần phải có 1 diện tích nhất định tùy theo quy mô sản xuất. Mặc khác, trong quá trình ngâm có thể tạo ra mùi đặc trưng như hôi thối nên khi sản xuất cần chọn địa điểm là không gần khu đô thị. Bên cạnh đó cần kỹ thuật ngâm không gây ô nhiễm không khí và nguồn nước và xử lý nước thải trong quá trình ngâm hợp lý. Để sản phẩm tre nứa luôn  gần gũi với môi trường thiên nhiên. Sản xuất ở hộ gia đình quy mô nhỏ, tre sau khi vận chuyển về có thể tận dụng ngâm trong mương ao, kênh nước chân ruộng…
2.4 Cưa lóng, tách thanh: Cần chẻ thanh các thanh nhỏ, rộng hẹp tùy theo yêu cầu. Với quy mô sản xuất lớn và trung bình như các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã sẽ dùng máy cưa, máy cắt chuyên dụng công suất lớn làm ra nhiều sản phẩm hơn. Còn ở gia đình tận dụng toàn bộ nguồn lao động rảnh rỗi trong gia đình. 
2.5 Phơi tre: Muốn tre sáng bóng, sau khi chẻ tre để tre lên giá tre (mặt xanh hướng lên trên, ruột tre xuống dưới.) rồi phơi, khi mặt xanh biến thành vàng, gần trắng là được. Khi phơi chú ý tránh mưa, để sáng bóng tự nhiên. Với các xưởng sản xuất thì còn trang bị thêm các loại lò sấy do hạn chế diện tích xưởng,yếu tố thời tiết, giảm nhân công…
2.6 Chẻ nan: Chẻ tre thành các nan mỏng tùy theo yêu cầu của sản phẩm muốn tạo hình.
2.7 Chuốt nan:Chuốt sơ bộ tạo độ nhẵn cho nan tre.
2.8 Đan khung và đan sản phẩm: Cách đan có thể khác nhau tùy vào sản phẩm. Độ dày phải đều nhau, đan khít, bề mặt phẳng, không có mối mọt và vật bẩn. Phương pháp và cách đan tùy thuộc vào cách làm của từng gia đình và bí quyết làm cho sản phẩm được phong phú,đa dạng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tại cộng đồng nơi họ sinh sống. Mỗi sản phẩm của làng nghề truyền thống là một nét đặc trưng riêng về văn hóa, xã hội của cộng đồng đó. Song ở các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã sản xuất theo đơn đặt hàng và sáng tạo thị hiếu trong nước và xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế nhất cho việc kinh doanh và giải quyết việc làm cho lao động.
3. Một vài quy trình sản xuất tre nứa phổ biến:
3.3 Quy trình sản xuất đũa, tăm:  
Thu gom nguyên liệu ( xử lý nguyên liệu ( cắt lóng ( chuốt (chà, cắt đoạn ( Tẩy trắng ( phơi nắng (đóng gói.
Công đoạn tẩy trắng là công đoạn có phần khác so với công đoạn sản xuất các sản phẩm khác: Nguyên liệu tẩy trắng là Oxy già (H202), xút hoặc lưu huỳnh. Sản phẩm sau khi đã qua các công đoạn trên sẽ qua giai đoạn này. Mục đính làm trắng sản phẩm và tránh bị mối mọt. Khi áp dụng các nguyên liệu làm trắng phải sử dụng đúng nồng độ cho phép vì các loại sản phẩm này rất độc hại cho người sản xuất và người tiêu dùng ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn lao động. 
3.4 Quy trình sản xuất tre ghép 
· Công đoạn sản xuất tại gia đình:  
Thu gom nguyên liệu ( Xử lý nguyên liệu  ( phơi nguyên liệu ( Chẻ nan nứa ( lột cật nứa (Uốn thanh ( Tạo dáng ( Quét keo ( Bào phẳng ( Đánh nhẵng 
· Công đoạn sản xuất tại công ty: 

Phơi khô ( Quét keo ( Phủ lấp bả các khe , kẻ nứt ( Làm nhẵn ( Sơn (   Đóng gói( Vận chuyển, giao hàng. 
· Một làng nghề điển hình:

· Sơ lược về làng nghề Yên Tiến và hoạt động kinh doanh 
· Địa điểm: Xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.Xã gồm 3210 hộ, 13450 ngư​ời, 80% số hộ gia đình tham gia sản xuất mặt hàng nứa ghép.Thu nhập bình quân hàng năm của hộ gia đình từ nứa ghép: 8.178.000 đồng.Doanh thu từ nghề nứa ghép của xã hàng năm: Khoảng 6 triệu USD.Tổng số doanh nghiệp hoạt động: 42 doanh nghiệp. 
· Các sản phẩm chính từ  tre: Rổ, bát đĩa và đồ chứa : Nhóm này gồm nhiều sản phẩm dùng trong nhà bếp và trong phòng khách như : Tấm lót trải bàn, lót đĩa, cốc, âu, bát đựng hoa quả và salad, khay bánh mỳ, khay phục vụ.. chiếm 40% số mẫu. Bình trang trí : Các loại kiểu dáng bình trang trí trong phòng khách. Nhóm này chiếm 60% sản phẩm.
· Mua nứa t​ươi từ các ng​ười chạy/ cung cấp nguyên liệu d​ưới dạng nan 

· Nan rộng 5-8 cm, dài 30- 100 cm 

· Giá: 800-1100 VND/ kg nứa tư​ơi

· Dự trữ nguyên liệu trong vòng 3 tháng
Ví dụ: Hạch toán chi tiết cho bình mã bình tròn đường kính 28 cao 28 cm
· -Nguyên liệu nứa khô:  5,000 đồng 
· -Cốn, keo PVA: 

 5,000 đồng 
· -Nhân công: 

             7.000 đồng 
· -Lợi nhuận của hộ gia đình : 3.000 đồng 
· -Giá đầu vào của công ty: 20.000 đồng 
· -Sơn PU lót+ phủ: 

10.000 đồng 
· -Nhân công hoàn thiện: 
  6.000 đồng 
· -Bao bì, xốp: 

              3.500 đồng 
· -Lợi nhuận công ty: 

   4.500 đồng 
· -Giá bán cho c.ty thương mại: 44.000 đồng 
· -Phí xuất khẩu:

   2.700 đồng 
· -Lợi nhuận của cty thương mại:   5.600 đồng 
· -Giá xuất khẩu FOB: 
  3.25 USD
· Qua đó, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và bà con nông dân chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất chế biến tre, không chỉ khai thác nguyên liệu bán thô như hiện nay, mà còn tự gây trồng tạo vùng nguyên liệu, đa dạng hoá sản phẩm, vừa giữ gìn môi trường và khai thác tiềm năng của một ngành nghề như chế biến từ cây tre này.
3.5 Công nghệ sản xuất ván cót ép như sau : ván keo cót ép, là dung tre đan thành tấm qua khô ,quết keo, ép nhiệt mà thành ván nhân tạo kiểu mới. Hiện nay sản xuất hàng loạt .Có hai kiểu : Ván cót ép bình thường và ván keo cót ép trang trí. Loại trên dùng để làm bao gói và dùng trong phòng,loại sau dùng để làm chiếu hoa.Sau khi xử lý nhuộm màu, chiếu có thể nén keo dày mỏng theo ý thích, có thể  dùng làm dụng cụ gia đình như làm chiếu gấp,  mặt bàn….
· Quy trình công nghệ như sau :

Thân tre (  xử lý ( Chẻ nan ( đan tấm ( nhuộm màu(  gắn,quét keo ( trải ( ép nhiệt ( cắt mép (ván cót ép bình thường

             Tái gia công ( tạo các loại ván trang trí.
Phân tích :  (Cắt, chẻ: tuỳ theo kích thước sản phẩm để căt thân tre ra từng đoạn,nên cắt thân tre dư ra cỡ 10 cm so với thành phẩm.do tre có dầu, không gắn được keo nên phải có khâu xử lý dầu mỡ gắn kết, phòng mọt, phòng mốc.xử lý đơn giản là bỏ vào nước (hoặc thêm vào 3-5% NAOH) đun sôi từ 1-2 giờ. Để có độ dày tre đồng đều cần gọt mắt.Dùng máy chẻ tre hoặc dao chẻ tre thành thanh rộng 8-15 mm,lại chẻ dày 0,8-1,5mm.

Đan chiếu hoa ,dùng thủ công vót tre dày 0,6 mm, sau đó bào nhẵn. Nếu cần phải nhuộm màu ; có thể nhuộm bằng thuốc nhuộm kiềm tốt hơn thuốc nhuộm axít. cần pha loãng thuôc nhuộm vào bể rồi ngâm thấm.

 Đan cót: có thể bằng 2 đường: 

· Thu mua của nông dân ở gần xưởng, cách này khó đảm bảo chất lượng và số lượng.

· Xưởng tổ chức công nhân đan. xưởng cố gắng tiếp cận với vườn tre để công nhân đan. Cách đan có thể khác nhau nhưng độ dày phải đều, đan khít, bề mặt phẳng không có mốc mọt và vật bẩn. phương pháp đan chiếu hoa cần phải theo yêu cầu của đồ án.

( Sấy khô: hàm lượng nước trong chiếu tre ảnh hưởng đến công nghệ ép và gắn keo. xưởng mua chiếu về thường có lượng nước từ 25-40%. nếu gắn keo ngay rất dễ bị bong, cho nên phải tiến hành xử lý khô. Phương pháp: phơi khô tự nhiên hoặc sấy nhân tạo. phơi hoặc hong khô thường có hàm lượng nước 15-20% đòi hỏi thời gian dài khó khống chế. Cách sấy nhân tạo là đưa từng tấm vào buồng sấy hay máy sấy. buồng hay máy sấy đều phải có không khí lưu thông từ trên xuống dưới. nhiệt độ sấy thường là 1300C, thời gian sấy là 15 phút nếu nhiệt độ sấy trong buồng là 50-600C thời gian sấy là 24-28 giờ. Hàm lượng nước cuối cùng là 8-12%. Sau khi lấy ra xếp đống một thời gian cho hàm lượng nước đồng đều dễ gắn keo.

 (Quét keo: thường dùng 2 loại keo phenolformandehid và urefotmandehid. Keo ure thường dùng hơn do giá thành rẻ, dễ sử dụng, màu nhạt không ảnh hưởng đến chất lượng ván. Tuy nhiên keo này lại có tính chịu nước và chống lão hoá kém hơn phenolfotmandehid để khắc phục nhược điểm này có thể thêm vào keo một ít chất tăng cường như phenylbenzen, benzoic diacid, triocyanol. đồng thời khi sử dụng cần phải thêm chất hoá cứng ( như clorua amon) lưọng thêm tuỳ vào nhiệt độ trong phòng nói chung từ 0,5-1%.

 (Xếp đôi và trãi ra: do cót đan theo hướng ngang dọc khác nhau tính chịu lực gần nhau cho nên phải sắp xếp thành từng đôi theo số chẵn. Tính chịu ấm của thân tre kém hơn gỗ nên để keo thấm đều, sau khi xếp đôi phải trãi ra một thời gian; thời gian trãi ra phải tuỳ theo độ dính của keo và điều kiện nhiệt độ. độ dính lớn, nhiệt độ thấp phải trãi ra lâu hơn, ngược lại phải trãi ngắn hơn, noí chung là khoảng 30 phút.

 (Ép nhiệt gắn keo: thường áp dụng phương pháp nén nhiệt. nghĩa là sau khi xếp đôi thành nhiều tầng dưới lực ép và nhiệt độ nhất định làm cho lớp keo dính kết các lớp cót. Tham số công nghệ nén nhiệt chủ yếu dựa vào nhiệt độ và thời gian. Chúng dựa vào chủ yếu là loại keo, lượng keo, số tầng cót, độ đồng đều của cót. Dùng ure andehid, nhiệt độ nén là 110-1200C, sử dụng formandehid nhiệt độ nén là 130-1400C. cường độ nén là 25-40kg/cm2, bề mặt không bằng phẳng, lực nén càng mạnh. thời gian nén nói chung là 5-8 phút (tuỳ số tầng cót). Như đã nói ở trên cót thường thấm ẩm kém nên lực nén phải lớn, tuy có áp dụng phương pháp trãi ra một thời gian, nhưng nếu khi bắt đầu ép phải dùng áp suất lớn, vẫn có một phần keo chảy ra ảnh hưởng đến chất lượng của tấm ván cót. Cho nên khi m, ới bắt đầu ép phải dùng áp lực thấp rồi cao dần. theo kinh nghiệm của các xưởng ván cót ép, nên chia ép ván cót ra thành 3 giai đoạn.

· Nén thấp, thường khoảng 5-10kg/cm2 thời gian là 1-2 phút
· Nén cao là 25-40kg/cm2, thời gian nén tuỳ theo số lớp cót, thường là 1 phút.

· Cuối cùng hạ nén thoát hơi, thời gian là 1-2 phút.

 (Cắt mép và xử lý bề mặt. Ván cót ép cần phải cắt nằng ngang dọc, lượng cắt mép là 10cm, thiết bị cắt mép có thể dùng máy cắt bằng ngang doc. Sau khi cắt mép cần tiến hành xử lý bề mặt để nâng cao hiệu quả trang trí và tính chịu nước và tính chịu mòn. Thông thường xử dụng phương pháp xử lý đơn giãn: trên bề mặt quét một lớp sơn, hay phun lên các loại sơn màu theo đồ án. để làm tăng độ dính nước khi quét hoặc phun lên màu cần phải xử lý đánh bóng nhẵn.

III.Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

	Tiêu chí 
	Điểm mạnh
	Điểm yếu
	Cơ hội
	Thách thức

	1)Sản xuất nguyên liệu
	Lao động rẻ tiền, sẵn có
	Thiếu vốn cho gây trồng
	Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương 
	Thiếu kiến thức về gây trồng và xử lí sâu bệnh hại

	     2)Thị truờng

	      Nguyên liệu 
	Có nhu cầu lớn sự cạnh tranh về giá cả ở các vùng,khu vực khác nhau
	Thiếu người,khâu trung gian,thiếu thông tin thị trường
	Người dân sẵn sang tham gia
	sản xuất nhỏ lẻ,rải rác,thu mua khó khăn,chi phí vận chuyển cao



	       Sản phẩm
	Sản phẩm có chủng loại đa dạng,chất lượng,
mang bản chất truyền thống
	Thiết kế phần lớn còn theo kiểu cũ , ít được đổi mới,
thiếu thông tin thị trường,nguyên liệu
	Kinh doanh trên thị trường trong và ngoài nước đã được mở rộng
	Thị trường không ổn định,phải cạnh tranh với các sản phẩm của các nước khác trong khu vực.

	   3) Sản xuất(sx) và sử dung sản phẩm
	Lao động sẵn  có,khéo tay, có kinh nghiệm
	Sx thủ công khó khăn ở khâu bảo quản nguyên liệu và sản phẩm
	Cơ hội áp dụng khoa học kĩ thuật vào quá trình chế biến,nhập khẩu một số máy móc hiện đại,chuyển giao công nghệ
	Thiếu kiến thức ở khâu chế biến,
thiếu nguên liệu.

	4) Chính sánh
	Các chính sách hỗ trợ quốc gia về phát triển làng nghề.
	Các chính sách cụ thể.
	Chính sách phát triển công nghiệp hàng thủ công mĩ nghệ.
	Kiến thức của nông dân và việc thực hiện các chính sách

	5) Thông tin
	Các phòng trưng bày sản phẩm.
	Thiếu các mối liên kết liên ngành.
	Thư viện và mạng lưới thông tin về các sản phẩm và thị trường hàng thủ công mĩ nghệ.
	Phân  tích  thông tin.


IV.Đề xuất một số giải pháp

	Tiêu chí
	Đề xuất giải pháp

	Sản xuất
	-Xác định các hạng mục ưu tiên cho việc gây trồng ( thiết lập rừng trồng nguyên liệu tre nứa.)

-Xử lý bảo quản phòng chống mốc xanh, mọt hại cho nguyên liệu thô.

-Chuyển đổi quy mô sản xuất từ quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình sang quy mô từ trung bình đến lớn.

-Xây dựng nhà máy chế biến quy mô nhỏ và trung bình ở các vùng nguyên liệu nhằm giảm giá thành sản phẩm.

-Nghiên cứu cải thiện giống cây trồng, nghiên cứu phòng và chữa bệnh cho một số loại nguyên liệu quan trọng.

-Cải thiện công nghệ chế biến và khai thác, nâng cao chất lượng đa dạng hoá chủng loại sản phẩm.

-Tăng cường, tập trung đào tạo nhân lực cho việc khai thác, chế biến công nghệ trang sức bề mặt và hoàn thiện sản phẩm.

	Thị trường
	-Tăng cường mở rộng và xúc tiến thị trường.

-Nghiên cứu và điều tra thị trường dự báo nhu cầu thị trường.

-Marketing sản phẩm cũng như tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng.

-Xây dựng thương hiệu sản phẩm.

	Về hệ thống thông tin
	-Cập nhật, trao đổi, tuyên truyền thông tin về các hoạt động tạo nguyên liệu, hoạt động ở vườn ươm, nhân giống, gây trồng, khai thác, bảo quản, chế biến         Thành lập các website, thư viện liên quan đến công nghiệp chế biến hàng thủ công mỹ nghệ.

-Thành lập trung tâm thông tin với phòng trưng bày mẫu vật quy mô lớn với một bộ sưu tập đúng quy cách có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

	Về bảo vệ
	-Đề xuất giải pháp quản lý bền vững nguồn nguyên liệu tự nhiên, bảo tồn các loài quan trọng, bị đe doạ          Kiểm kê nguồn nguyên liệu về: loài, phân bố, trữ lượng, thiết lập vườn giống cho sử dụng dài hạn. 

-Thành lập tổ chức có chuyên môn về nghề thủ công mỹ nghệ và phát triển làng nghề truyền thống.    

	Chính sách
	-Đề xuất chính sách hỗ trợ quốc gia, khuyến khích việc phát triển làng nghề, cụ thể hệ thống thuế, vấn đề liên quan đến xuất khẩu.

- Nhà nước tạo điều kiện về mặt pháp lý cho cho các cá nhân, tổ chức trong nứơc và nước ngoài đầu tư. 

-Kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân, chính phủ và phi chính phủ.

	Liên kết
	-Liên kết giữa các thành phần: người trồng nguyên liệu, nhà sản xuất chế biến, các nhà kinh doanh xuất khẩu…


V. Những định hướng của việc phát triển tre đan đến năm 2010
· Đây là ngành có tốc độ tăng trưởng cao, sản phẩm sản xuất ra phục vụ nhu cầu xuất khẩu là chủ yếu, vì thế góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động nông thôn. Sản phẩm tre đan rất đa dạng phong phú mẫu mã và kiểu dáng, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ.

· Định hướng đến năm 2010 doanh thu ngành mây tre đan đạt 300 tỉ đồng/năm (năm 2005 doanh thu là 144 tỉ đồng), để đạt được doanh thu trên cần đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường; vốn đầu tư đến năm 2010 dự kiến đạt trên 90 tỉ đồng.
· Mặt hàng mây tre đan chủ yếu làm bằng thủ công, đầu tư máy móc thiết bị không nhiều nhưng hàng năm với bàn tay khéo léo của các thợ thủ công cũng phát triển nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đơn hàng, chú ý sử dụng nguyên liệu tre nứa trong nước. 
· Nhu cầu nguyên vật liệu đến năm 2010, song mây, tre, nứa, cói, xơ dừa: 4.000 tấn; nguồn nguyên liệu này dự kiến trong thời gian tới còn khai thác được trong nước, trong tỉnh, một phần khác nhập từ Lào, Campuchia.
· Lao động đến năm 2010 dự kiến khoảng 7.500 người tăng 3.000 so với năm 2005, ưu tiên đào tạo lao động có tay nghề kỹ thuật qua các hình thức truyền nghề, người biết chỉ người chưa biết.
· Thị trường tiêu thụ ngành mây tre đan từ nay đến năm 2010 tiếp tục củng cố các thị trường xuất khẩu hiện có, đồng thời phát triển các thị trường mới, tập trung các thị trường có nhiều triển vọng, mở rộng xuất khẩu. Tăng cường xúc tiến các hoạt động thương mại như: hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Ngoài ra, cần tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề.
· Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 để ngành nghề mây tre đan phát triển ổn định và bền vững, cần thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống nói chung, đặc biệt là ngành mây tre đan lát nói riêng. Vì đa số là các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, hầu hết đều thiếu vốn để mở rộng sản xuất, nhất là thiếu vốn lưu động ở những hợp đồng với giá trị lớn. Do vậy, việc ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở ngành nghề mây tre đan tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, tín dụng thương mại, các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, mặt bằng sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật làng nghề, điểm công nghiệp, các chính sách hỗ trợ khác nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm tạo mọi điều kiện cho ngành nghề mây tre đan lát ngày càng phát triển bền vững.
· Phát triển ngành mây tre đan đã và đang giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động; góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và phát triển nhanh công nghiệp ở khu vực nông thôn.
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NỘI DUNG TRÌNH BÀY:


Sưu tầm tất cả các sản phẩm dân dụng được chế biến từ Tre nứa. Phân tích các công đoạn chế biến chúng, giá trị và những lợi thế của việc chế biến trong việc quản lý tài nguyên từng.
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